
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ĐANG Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

TT Họ và tên Hạng Môn Nội dung G. tính Lứa tuổi Ghi chú

1 Nguyễn Đặng Ánh Thy Nhất Điền Kinh 1500m Nữ Khối 6+7

2 Nguyễn Bảo An Nhất Điền Kinh Ném Bóng Nữ Khối 6+7

3 Đồng Đội Nhất Điền Kinh 4x100m Nữ Khối 6+7

4 Phan Thiện Mỹ Nhất Điền Kinh 200m Nữ Khối 8+9

5 Nguyễn Thùy Mỹ Linh Nhất Điền Kinh 1500m Nữ Khối 8+9

6 Vũ Hiền Minh Thi Nhất Điền Kinh Ném Bóng Nữ Khối 8+9

7 Nguyễn Thanh Hậu Nhất Điền Kinh 800m Nam Khối 8+9

8 Nguyễn Thanh Hậu Nhất Điền Kinh Toàn năng Nam Khối 8+9

9 Nguyễn Trung Hiếu Nhất Cử tạ Cử giật Hạng cân 55kg Nam Khối 6+7

10 Nguyễn Trung Hiếu Nhất Cử tạ Cử đẩy Hạng cân 55kg Nam Khối 6+7

11 Nguyễn Trung Hiếu Nhất Cử tạ Tổng cử Hạng cân 55kg Nam Khối 6+7

12 Nguyễn Đỗ Mạnh Cường Nhất Cử tạ Cử giật Hạng cân 61kg Nam Khối 6+7

13 Nguyễn Đỗ Mạnh Cường Nhất Cử tạ Cử đẩy Hạng cân 61kg Nam Khối 6+7

14 Nguyễn Đỗ Mạnh Cường Nhất Cử tạ Tổng cử Hạng cân 61kg Nam Khối 6+7

15 Nguyễn Hoàng Vĩnh Nghi Nhất Cử tạ Cử giật Hạng cân 50kg Nam Khối 8+9

16 Nguyễn Hoàng Vĩnh Nghi Nhất Cử tạ Tổng cử Hạng cân 50kg Nam Khối 8+9
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17 Trương Hoàng Nhật Minh Nhất Cử tạ Cử đẩy Hạng cân 55kg Nữ Khối 8+9

18 Kiều Thanh Trúc Nhì Điền Kinh 100m Nữ Khối 6+7

19 Vũ Hoàn Mỹ Nhì Điền Kinh 400m Nữ Khối 6+7

20 Nguyễn Đặng Ánh Thy Nhì Điền Kinh 800m Nữ Khối 6+7

21 Hà Minh Kiều Vân Nhì Điền Kinh Đẩy tạ Nữ Khối 6+7

22 Hồ Ngọc Phương Uyên Nhì Điền Kinh Toàn năng Nữ Khối 6+7

23 Đồng Đội Nhì Điền Kinh 4x400m Nữ Khối 6+7

24 Phạm Gia Hưng Nhì Điền Kinh 200m Nam Khối 6+7

25 Nguyễn Trung Hiếu Nhì Điền Kinh 1500m Nam Khối 6+7

26 Phan Văn Kiệt Nhì Điền Kinh Toàn Năng Nam Khối 6+7

27 Đồng Đội Nhì Điền Kinh 4x100m Nam Khối 6+7

28 Phan Thiện Mỹ Nhì Điền Kinh 400m Nữ Khối 8+9

29 Trương Hoàng Nhật Minh Nhì Điền Kinh 1500m Nữ Khối 8+9

30 Vũ Hiền Minh Thi Nhì Điền Kinh Toàn năng Nữ Khối 8+9

31 Đồng Đội Nhì Điền Kinh 4x100m Nữ Khối 8+9

32 Nguyễn Tiến Thịnh Nhì Điền Kinh 200m Nam Khối 8+9

33 Nguyễn Thanh Hậu Nhì Điền Kinh Nhảy cao Nam Khối 8+9

34 Nguyễn Thanh Hậu Nhì Điền Kinh Ném bóng Nam Khối 8+9

35 Kiều Thanh Trúc Nhì Cử tạ Cử giật Hạng cân 45kg Nữ Khối 6+7

36 Kiều Thanh Trúc Nhì Cử tạ Cử đẩy Hạng cân 45kg Nữ Khối 6+7

37 Ong Ngọc Khánh Linh Nhì Cử tạ Cử đẩy Hạng cân 49kg Nữ Khối 6+7

38 Nguyễn Bảo An Nhì Cử tạ Cử giật Hạng cân 49kg Nữ Khối 6+7



39 Nguyễn Bảo An Nhì Cử tạ Tổng cử Hạng cân 49kg Nữ Khối 6+7

40 Hồ Ngọc Phương Uyên Nhì Cử tạ Cử giật Hạng cân 55kg Nữ Khối 6+7

41 Hồ Ngọc Phương Uyên Nhì Cử tạ Cử đẩy Hạng cân 55kg Nữ Khối 6+7

42 Hồ Ngọc Phương Uyên Nhì Cử tạ Tổng cử Hạng cân 55kg Nữ Khối 6+7

43 Nguyễn Hoàng Lan Hương Nhì Cử tạ Cử đẩy Hạng cân 49kg Nữ Khối 8+9

44 Lê Bảo Long Nhì Cử tạ Cử giật Hạng cân 50kg Nam Khối 6+7

45 Lê Bảo Long Nhì Cử tạ Cử đẩy Hạng cân 50kg Nam Khối 6+7

46 Lê Bảo Long Nhì Cử tạ Tổng cử Hạng cân 50kg Nam Khối 6+7

47 Nguyễn Minh Khang Nhì Cử tạ Cử giật Hạng cân 61kg Nam Khối 6+7

48 Nguyễn Hoàng Vĩnh Nghi Nhì Cử tạ Cử đẩy Hạng cân 50kg Nam Khối 8+9

49 Đặng Hoàng Quang Trung Nhì Cử tạ Cử giật Hạng cân 61kg Nam Khối 8+9

50 Nguyễn Ngọc Nhã Đan Ba Điền Kinh 800m Nữ Khối 6+7

51 Nguyễn Anh Thư Ba Điền Kinh Đẩy tạ Nữ Khối 6+7

52 Nguyễn Thái Bình Ba Điền Kinh 200m Nam Khối 6+7

53 Hoàng Trọng Hữu Ba Điền Kinh 1500m Nam Khối 6+7

54 Nguyễn Thị Phương Linh Ba Điền Kinh 100m Nữ Khối 8+9

55 Nguyễn Thùy Mỹ Linh Ba Điền Kinh 800m Nữ Khối 8+9

56 Đồng Đội Ba Điền Kinh 4x400m Nữ Khối 8+9

57 Lê Hải Trường Vũ Ba Điền Kinh 400m Nam Khối 8+9

58 Phan Hữu Phúc Ba Điền Kinh 1500m Nam Khối 8+9

59 Đồng Đội Ba Điền Kinh 4x100m Nam Khối 8+9

60 Đồng Đội Ba Điền Kinh 4x400m Nam Khối 8+9



61 Ong Ngọc Khánh Linh Ba Cử tạ Cử giật Hạng cân 45kg Nữ Khối 6+7

62 Kiều Thanh Trúc Ba Cử tạ Tổng cử Hạng cân 45kg Nữ Khối 6+7

63 Nguyễn Bảo An Ba Cử tạ Cử đẩy Hạng cân 49kg Nữ Khối 6+7

64 Hà Minh Kiều Vân Ba Cử tạ Cử giật Hạng cân 55kg Nữ Khối 6+7

65 Hà Minh Kiều Vân Ba Cử tạ Cử đẩy Hạng cân 55kg Nữ Khối 6+7

66 Hà Minh Kiều Vân Ba Cử tạ Tổng cử Hạng cân 55kg Nữ Khối 6+7

67 Phan Thiện Mỹ Ba Cử tạ Cử giật Hạng cân 45kg Nữ Khối 8+9

68 Nguyễn Hoàng Lan Hương Ba Cử tạ Cử giật Hạng cân 49kg Nữ Khối 8+9

69 Nguyễn Hoàng Lan Hương Ba Cử tạ Tổng cử Hạng cân 49kg Nữ Khối 8+9

70 Nguyễn Minh Khang Ba Cử tạ Cử đẩy Hạng cân 61kg Nam Khối 6+7

71 Nguyễn Minh Khang Ba Cử tạ Tổng cử Hạng cân 61kg Nam Khối 6+7

72 Vũ Hoàng Anh Khôi Ba Cử tạ Cử giật Hạng cân 61kg Nam Khối 6+7

73 Nguyễn Đình Khoa Ba Cử tạ Cử đẩy Hạng cân > 61kg Nam Khối 6+7

74 Nguyễn Hoàng Long Ba Cử tạ Cử giật Hạng cân > 61kg Nam Khối 6+7

75 Nguyễn Hoàng Long Ba Cử tạ Tổng cử Hạng cân > 61kg Nam Khối 6+7
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